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(Giấy chứng nhận ĐKKD số 0303000149 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Tây cấp ngày 18 tháng 03 năm 2004)
ĐĂNG KÝ CỔ PHIẾU TRÊN TRUNG TÂM GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI
Bản cáo bạch này và tài liệu bổ sung sẽ được cung cấp tại

1. Văn phòng đại diện Công ty Cổ phần Viễn thông Thăng Long tại Hà Nội
· Tòa nhà Công ty cổ phần phát triển công trình viễn thông, Khu đô thị mới Định Công, Hà Nội.
2. Trụ sở chính Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn (SSI)

· 180-182 Nguyễn Công Trứ, Quận 1, Tp Hồ Chí Minh.

3. Chi nhánh Công ty SSI tại Hà Nội

· 25 Trần Bình Trọng, Quận Hoàn Kiếm, Tp Hà Nội.

Phụ trách công bố thông tin
Họ tên: Đỗ Thu Hồng
Điện thoại: 04.6402168
Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Viễn thông Thăng Long
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Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Viễn thông Thăng Long

Mệnh giá: 10.000 (mười ngàn) đồng

Giá dự kiến đăng ký giao dịch: 20.600 đồng/cổ phiếu
Tổng số lượng đăng ký giao dịch: 9.980.000 (chín triệu chín trăm tám mươi nghìn) cổ phiếu

Tổng giá trị đăng ký giao dịch:
99.800.000.000 (chín mươi chín tỷ, tám trăm triệu) đồng

TỔ CHỨC KIỂM TOÁN

· Công ty Cổ phần Kiểm toán và Tư vấn (A&C)- Chi nhánh Hà Nội

Địa chỉ: 877 Hồng Hà, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: (84.4) 9324133
Fax: (84.4) 9324113
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E-mail: ssi@ssi.com.vn 
Website: www.ssi.com.vn 

Chi nhánh tại Hà Nội

Địa chỉ: 25 Trần Bình Trọng, Quận Hoàn Kiếm, Tp Hà Nội.

Điện thoại: (84.4) 9426718
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NỘI DUNG BẢN CÁO BẠCH

I. NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÁO BẠCH

1. Tổ chức đăng ký giao dịch
Ông Đỗ Văn Trắc
Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng Quản trị

Ông Phạm Vũ Thưởng
Chức vụ: Tổng Giám đốc 

Bà Nguyễn Thị Thu Hằng
Chức vụ: Kế toán trưởng

Chúng tôi đảm bảo rằng các thông tin và số liệu trong Bản cáo bạch này là phù hợp với thực tế mà chúng tôi được biết, hoặc đã điều tra, thu thập một cách hợp lý.

2. Tổ chức tư vấn

Đại diện theo pháp luật
Bà Đỗ Thanh Hương

Chức vụ
Giám đốc Chi nhánh
Bản cáo bạch này là một phần của hồ sơ xin phép đăng ký giao dịch do Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn tham gia lập trên cơ sở hợp đồng tư vấn với Công ty Cổ phần Viễn thông Thăng Long. Chúng tôi đảm bảo rằng việc phân tích, đánh giá và lựa chọn ngôn từ trên Bản cáo bạch này đã được thực hiện một cách hợp lý và cẩn trọng dựa trên cơ sở các thông tin và số liệu do Công ty Cổ phần Viễn thông Thăng Long cung cấp.

II. CÁC KHÁI NIỆM

	· Công ty:
	Công ty Cổ phần Viễn thông Thăng Long

	· Tổ chức đăng ký giao dịch:
	Công ty Cổ phần Viễn thông Thăng Long

	· TTGDCK HN
	Trung tâm Giao dịch chứng khoán Hà Nội

	· Tổ chức tư vấn
	Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn-SSI

	· HĐQT
	Hội đồng Quản trị

	· Điều lệ Công ty
	Điều lệ Công ty Cổ phần Viễn thông Thăng Long

	· FSP
	Cáp cách điện bằng nhựa Foam skin

	· JF
	Cáp nhồi dầu

	· LAP
	Băng nhôm dát mỏng tráng PE

	· SS
	Cáp treo

	· PE
	Nhựa Polyethylene dùng bọc dây dẫn và bọc vỏ bảo vệ cáp

	· Băng Polyester
	Băng quấn (hoặc ghép) dọc chiều dài cáp, bó chặt lõi cáp, bảo vệ lõi.

	· Foam skin 
	Một loại vật liệu cách điện sử dụng trong lĩnh vực sản xuất cáp điện thoại

	· Dầu Jelly
	Một hợp chất đồng nhất, có tính chất không đổi khi trộn đều, chống ô xy hóa.

	· CQC-100
	Máy đo CQC (cable quality control system), kiểm tra tối đa 100 đôi


III. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ
1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển

1.1 Tên, địa chỉ của tổ chức đăng ký
· Tên gọi Công ty:
CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG THĂNG LONG
· Tên giao dịch tiếng Anh:THANG LONG TELECOMMUNICATIONS JOINT-STOCK COMPANY
· Tên viết tắt:

TLT
· Trụ sở chính:

Thôn La Giang, xã Dương Nội, thị xã Hà Đông, Hà Tây


· Điện thoại:

(84.34) 652 577
· Fax:


(84.34) 652 576
· Logo:
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· Website: 

http://www.capthanglong.vn

· Vốn điều lệ:

100.000.000.000 đồng
· Cơ cấu vốn điều lệ tại thời điểm 30/10/2006

Bảng 1:  Cơ cấu vốn điều lệ Công ty thời điểm 30/10/2006 (mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần)

	Chỉ tiêu
	Số lượng 

cổ phần
	Giá trị 

(đồng)
	Tỷ lệ 

(%)
	Số lượng CĐ

	Tổng số cổ phần
	10.000.000
	100.000.000.000
	100
	416

	Cổ phần của cổ đông là CBCNV trong Công ty
	432.774
	4.327.740.000
	4,32
	70

	Cổ phần của cổ đông bên ngoài
trong đó 

Cổ phần của cổ đông nước ngoài
	9.567.226
3.000.000
	95.672.260.000
30.000.000.000
	95,67
30
	346
1


*    Thời điểm áp dụng mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần là 30/10/2006, trước đó mệnh giá là 100.000 đồng/cổ phần.
1.2 Quá trình hình thành và phát triển 
Năm 2003, nhận thấy nhu cầu tiêu thụ cáp viễn thông còn rất lớn, trong khi  03 đơn vị sản xuất cáp lớn hiện tại (Công ty cổ phần Cáp và Vật liệu viễn thông - Sacom, Công ty liên doanh Cáp - Vinadeasung, Nhà máy vật liệu bưu điện 1) đã tận dụng hết công suất của thiết bị, một số cổ đông lớn của Công ty Sacom cùng với một số đối tác trong ngành Bưu chính viễn thông đã có ý tưởng đầu tư một nhà máy sản xuất cáp tại phía Bắc, nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng phía Bắc vừa giảm được chi phí vận chuyển, kịp thời thu hồi vốn. 
Công ty cổ phần viễn thông Thăng long đã được thành lập ngày 18/3/2004 dựa trên ý tưởng đó. Công ty có trụ sở và nhà máy đặt tại Hà Tây đã được thành lập với vốn điều lệ ban đầu là 20 tỷ đồng, trong đó Sacom góp 6 tỷ đồng (30% vốn điều lệ) với công suất dây chuyền sản xuất cáp viễn thông đạt 240.000 km đôi dây/năm.
Giai đoạn đầu thị trường tiêu thụ dự kiến của Công ty là các bưu điện tỉnh thành và các công ty viễn thông ngoài ngành bưu điện thi công các mạng cáp điện thoại nội hạt thuộc phía Bắc (từ Hà Tĩnh trở ra). 

Nhằm mục tiêu mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh và phát triển sản phẩm mới, tháng 6 năm 2006, Công ty đã tăng vốn điều lệ từ 20 tỷ lên 26 tỷ và đạt mức vốn điều lệ 100 tỷ vào ngày 27/10/2006.
1.3 Quá trình tăng  vốn điều lệ
Bảng 2: Quá trình tăng vốn điều lệ của Công ty 
	Thời gian
	Vốn điều lệ (VNĐ)
	Giá trị tăng (VNĐ)
	Phương thức
	Ghi chú

	  T3/2004
	20.000.000.000
	
	Vốn góp ban đầu khi thành lập
	

	T10/2005
	20.000.000.000
	
	Vay vốn của các cổ đông  (6.000.000.000 VNĐ)
	Vay vốn nhằm bổ sung vốn lưu động

	  T5/2006
	26.000.000.000
	6.000.000.000
	Chuyển vốn vay thành vốn cổ phần theo tỷ lệ 1:1
	Tại thời điểm 31/12/2005 đã chuyển được 5.976.500.000 VNĐ vốn vay thành vốn CP

	  T5/2006
	26.000.000.000
	
	Vay vốn của cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 2:1 (13.000.000.000 VNĐ) và vay của cổ đông chiến lược (4.777.000.000 VNĐ)
	Vay vốn nhằm bổ sung vốn lưu động

	T10/2006
	100.000.000.000
	17.777.000.000
	Giai đoạn 1: Chuyển vốn vay cổ đông  hiện hữu và cổ đông chiến lược thành vốn góp theo tỷ lệ 1:1 (T8/2006)
	

	
	
	4.000.000.000
	Giai đoạn 2: Vốn góp của Công ty phát triển Công trình Viễn thông (T8/2006). 
	Góp vốn bằng tài sản tại Dương Nội – Hà Tây theo giá trị sổ sách 2.322.704.809 VNĐ (nguyên giá 3.232.803.440 VNĐ) và bằng tiền gửi ngân hàng 1.677.295.191 VNĐ

	
	
	15.823.000.000
	Giai đoạn 3: Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 3:1 bằng mệnh giá (T9/2006)
	Số lượng CP phát hành được làm tròn số

	
	
	36.400.000.000
	Giai đoạn 4: Phát hành cổ phiếu cho cổ đông chiến lược (T10/2006)
	


1.4  Tình hình lao động của Công ty 
Số lượng lao động tại thời điểm 31/08/2006 là 118 người, chi tiết như sau:

Bảng 3: Cơ cấu lao động của Công ty tại thời điểm 31/08/2006

	Loại lao động
	Số lượng

	
	Nam
	Nữ

	Phân theo trình độ học vấn
	
	

	1. Đại học, cao đẳng
	28
	9

	2. Trung cấp, dạy nghề
	71
	7

	3. Lao động phổ thông
	3
	

	Tổng
	102
	16

	Phân theo phân công lao động
	
	

	1. Lao động quản lý khác
	34
	13

	2. Lao động trực tiếp
	68
	3

	Tổng
	102
	16


1.5  Cơ cấu tổ chức Công ty

1.5.1 Cơ cấu tổ chức của Công ty

· Trụ sở Công ty Cổ phần Viễn thông Thăng Long

Địa chỉ: 
Thôn La Giang, xã Dương Nội, thị xã Hà Đông, Hà Tây



Điện thoại:
(84.34) 652 577

Fax:

(84.34) 652 576
· Văn phòng đại diện Công ty Cổ phần Viễn thông Thăng Long tại Hà Nội

Địa chỉ: 
Tầng 7 tòa nhà Công ty Cổ phần Phát triển Viễn thông, Lô 18 Khu đô thị Định Công, phường Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội


Điện thoại:
(84.4) 640 2165
Fax:

(84.4) 640 2164
1.5.2 Cơ cấu bộ máy quản lý Công ty

Hình vẽ: Cơ cấu bộ máy quản lý Công ty cổ phần Viễn thông Thăng Long
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Đại hội đồng Cổ đông

Đại hội đồng cổ đông là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Công ty, bao gồm tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết.

Hội đồng Quản trị

Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý công ty, có toàn quyền nhân danh công ty để quyết định, thực hiện các quyền và nghĩa vụ của công ty không thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. 

Hội đồng Quản trị có từ 5 đến 11 thành viên, với nhiệm kỳ tối đa 3 năm.

Ban Kiểm soát

Ban Kiểm soát gồm từ 3 đến 5 thành viên, do Đại hội đồng cổ đông lựa chọn, trong đó có một thành viên có chuyên môn về kế tóan và không phải là thành viên hay nhân viên của công ty Kiểm toán độc lập bên ngoài hoặc nhân viên của chính công ty. Ban Kiểm soát do Đại hội đồng Cổ đông bầu ra, là tổ chức thay mặt cổ đông để kiểm soát mọi hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty.

Ban Tổng Giám đốc

Công ty có một Tổng giám đốc điều hành và một hoặc một số Phó Tổng giám đốc điều hành có thể đồng thời cùng là thành viên Hội đồng quản trị và do Hội đồng quản trị bổ nhiệm hoặc bãi miễn. Nhiệm kỳ của Tổng Giám đốc là 03 năm.

Phòng Tài chính kế toán
Tổ chức công tác kế toán, thống kê, tính toán, ghi chép, cập nhật các nghiệp vụ phát sinh, xác định kết quả sản xuất kinh doanh và phân tích kết quả sản xuất kinh doanh trong định kỳ, phát hiện lãng phí thiệt hại xảy ra và khắc phục. Lập dự thảo kế hoạch tài chính, tín dụng, kế hoạch tiền mặt, thống nhất hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty theo định kỳ. Xây dựng, tổ chức triển khai thực hiện quy chế tài chính. 
Phòng Kinh doanh tiếp thị
Phụ trách mảng tiếp thị, bán hàng. Phòng xây dựng chiến lược bán hàng và chính sách bán hàng, xây dựng kế hoạch bán hàng hàng tháng, soạn thảo và quản lý hợp đồng kinh tế, trực tiếp quản lý các trung tâm kinh doanh trực thuộc công ty và các đại lý bán hàng. 
Phòng Hành chínhNhân sự

Quản lý nhân sự, tuyển dụng, đào tạo, lao động tiền lương và công tác chính sách cho người lao động trong công ty. Ngoài ra Phòng còn quản lý bộ phận lễ tân, lái xe.
Phòng Kế hoạch đầu tư

Xây dựng kế hoạch năm, quý về những mảng kế hoạch đầu tư, kế hoạch vật tư, kế hoạch sản xuất và tham mưu chiến lược kinh doanh, phối kết hợp với các đơn vị khác. Xây dựng kế hoạch sản xuất tuần, lập kế hoạch mua vật tư, theo dõi và triển khai quản lý các dự án đầu tư của công ty.
Phòng Kỹ thuật công nghệ

Lập và quản lý hồ sơ lý lịch của máy móc thiết bị; lập kế hoạch và tổ chức bảo dưỡng máy móc định kỳ, lập dự trù vật tư, linh kiện, phụ tùng thay thế, dự phòng phục vụ bảo dưỡng, sửa chữa, cải tiến kỹ thuật cho máy móc thiết bị.
Phân xưởng cáp

Tổ chức sản xuất đảm bảo đúng kế hoạch và nhiệm vụ đột xuất công ty giao. Quản lý và điều hành sản xuất theo hệ thống quản lý chất lượng ISO, giảm tỷ lệ phế phẩm, phế liệu. Xây dựng định mức tiêu hao vật tư và hao phí lao động.

2. Danh sách cổ đông sáng lập và tỷ lệ cổ phần nắm giữ

Bảng 4: Danh sách cổ đông sáng lập thời điểm 26/10/2006 
	TT
	Cổ đông
	Số lượng cổ phần
	Tỷ lệ nắm giữ (%)
	Cổ phiếu vàng

	1
	Đỗ Văn Trắc
	1.577.000

	15,77
	3.500

	2
	Phạm Văn Lợi
	64.400
	0,644
	3.300

	3
	Đỗ Thu Hồng
	65.700
	0,657
	3.300

	4
	Tăng Thị Thu Thuỷ
	56.900
	0,569
	3.300

	5
	Phạm Thị Lợi
	49.400
	0,494
	3.300

	6
	Phạm Vũ Thưởng
	187.450
	1,87
	3.300

	
	Tổng
	2.000.850
	20,008%
	20.000


Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thành lập ngày 6/1/2004 và Quyết định số 016/QĐ-HĐQT ngày 22/12/2005, Công ty đã trích lập Quỹ cổ phiếu vàng bằng 1% vốn điều lệ (20.000.000.000 đồng) tương ứng với 20.000 cổ phần, giá trị 200.000.000 đồng dành cho các cổ đông sáng lập. Quỹ này được trích từ lợi nhuận sau thuế năm 2005 Theo quy định, cổ phiếu vàng này được hưởng cổ tức nhưng không được bán và chuyển nhượng, do đó số lượng cổ phiếu này không được đăng ký giao dịch.
Cách hạch toán Quỹ cổ phiếu vàng tại ngày 22/12/2005 như sau:

· TK Nợ - 4212 (Lợi nhuận chưa phân phối): 200.000.000 đồng
· TK Có – 4111 (Nguồn vốn kinh doanh) :     200.000.000 đồng
Theo quy định tại Điều 84 mục 5 Luật Doanh nghiệp: trong thời hạn ba năm, kể từ ngày công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cổ đông sáng lập có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần phổ thông của mình cho cổ đông sáng lập khác, nhưng chỉ được chuyển nhượng cổ phần phổ thông của mình cho người không phải là cổ đông sáng lập nếu được sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông. Trong trường hợp này, cổ đông dự định chuyển nhượng cổ phần không có quyền biểu quyết về việc chuyển nhượng các cổ phần đó và người nhận chuyển nhượng đương nhiên trở thành cổ đông sáng lập của công ty. Sau thời hạn ba năm, kể từ ngày công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, các hạn chế đối với cổ phần phổ thông của cổ đông sáng lập đều được bãi bỏ.
Công ty Cổ phần Viễn thông Thăng Long chính thức đi vào hoạt động vào ngày 18 tháng 03 năm 2004 do vậy mọi điều kiện chuyển nhượng áp dụng với cổ đông sáng lập đều còn hiệu lực
3. Danh sách cổ đông nắm giữ 5% vốn điều lệ trở lên và tỷ lệ cổ phần nắm giữ
Bảng 5: Danh sách cổ đông nắm giữ từ 5% vốn điều lệ trở lên 
	TT
	Cổ đông
	Số lượng cổ phần
	Tỷ lệ nắm giữ (%)

	1
	CTCP Cáp và Vật liệu Viễn thông
	1.500.000
	15

	2
	Grinling International Ltd
	3.000.000
	30

	3
	Quỹ Đầu tư Chứng khoán Việt Nam
	640.000
	6,4

	
	Tổng
	5.140.000
	51,4%


4. Danh sách những công ty mẹ và công ty con của tổ chức xin đăng ký, những công ty mà tổ chức đăng ký nắm giữ quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối, những công ty nắm quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối đối với tổ chức đăng ký 

Hiện tại, Công ty không có công ty nắm giữ quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối, không  nắm quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối đối với công ty nào.
5. Hoạt động kinh doanh

5.1. Sản phẩm, dịch vụ chính

Theo Giấy Chứng nhận ĐKKD Công ty cổ phần số 0303000149 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Tây cấp ngày 18/3/2004, ngành nghề kinh doanh của Công ty bao gồm:

· Sản xuất, kinh doanh các loại cáp, vật liệu viễn thông và các loại cáp vật liệu điện dân dụng.

· Xuất nhập khẩu nguyên vật liệu, sản phẩm cáp chuyên ngành viễn thông và vật liệu điện dân dụng phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

· Sản xuất sản phẩm dây đồng, sản phẩm ống nhựa các loại.

· Xây dựng các công trình dân dụng, lắp đặt công trình viễn thông. Thiết kế vô tuyến điện đối với công trình thông tin liên lạc, bưu chính viễn thông.

Hiện tại, Công ty chủ yếu sản xuất cáp viễn thông. Năm 2005 và 3 quý đầu năm 2006, giá trị sản lượng cáp sản xuất lần lượt là 97,065 tỷ đồng (chiếm 96,7% doanh thu) và 169,171 tỷ đồng (chiếm 93,9% doanh thu).
Sản phẩm của Công ty là các loại cáp thông tin kim loại cách điện bằng nhựa HDPE, PE và bọc 2 lớp cách điện FOAM-SKIN, có nhồi dầu jelly chống ẩm và lớp màng bao che chống ẩm, chống nhiễu từ trường phù hợp với môi trường khí hậu của Việt Nam. Cáp được sử dụng để dẫn tín hiệu điện thoại và đường truyền thông tin Internet. Chất lượng cáp thỏa mãn đầy đủ tiêu chuẩn ngành TCN 68-132:1998 của Tổng Cục Bưu điện. 
Sản phẩm cáp bao gồm các loại cáp cống và cáp treo có dung lượng từ 10 đôi đến 200 đôi:

· Cáp cống FSP-JS LAP: Cáp cống có dây dẫn bằng đồng ủ mềm đường kính theo yêu cầu (0,4-0,5 mm…), băng P/S chịu nhiệt được quấn quanh lõi cáp. Cáp có băng nhôm LAP có tác dụng chống nhiễu điện từ và ngăn ẩm. Cáp được bọc bằng vỏ bọc nhựa Polyethylene có tác dụng bảo vệ, chống ảnh hưởng tác động của môi trường, ngăn gặm nhấm và ăn mòn. Cáp được sử dụng trong các công trình ngầm. 
· Cáp treo FSP-JF-LAP-SS:  Cáp treo có dây dẫn bằng đồng ủ mềm đường kính theo yêu cầu (0,4 - 0,5 mm..), băng P/S chịu nhiệt được quấn quanh lõi cáp. Cáp có băng nhôm LAP có tác dụng chống nhiễu điện từ và ngăn ẩm. Cáp được bọc bằng vỏ bọc nhựa Polyethylene có tác dụng bảo vệ, chống ảnh hưởng tác động của môi trường, ngăn gặm nhấm và ăn mòn. Dây treo bằng thép mạ kẽm 7 sợi  cường độ chịu lực cao. Cáp treo được sử dụng trong các công trình trên cao. 
Sản phẩm cáp bao gồm các bộ phận sau:

· Dây dẫn là dây đồng đặc, độ tinh khiết lớn hơn 99.9 %, đồng nhất, tiết diện tròn, bề mặt nhẵn bóng, đã được ủ mềm. Dây dẫn thoả mãn được các chỉ tiêu của IEC publication 28. Hạn chế tối thiểu việc hàn nối dây dẫn. ứng suất kéo đứt của dây dẫn có một mối hàn không nhỏ hơn 90% giá trị ứng suất kéo đứt của một mẫu dây dẫn không có mối hàn nào.

· Mỗi một dây dẫn được bọc một lớp nhựa cách điện đồng nhất Foam – skin polyethylene (hoặc Solid). Bề dày lớp bọc cách điện này thoả mãn các chỉ tiêu điện khí, cơ lý trong tiêu chuẩn TCN 68–132 :1998. Đây là một loại vật liệu cách điện sử dụng trong lĩnh vực sản xuất cáp điện thoại có đặc tính điện khí rất tốt. Chất cách điện được mã hóa màu theo từng dây dẫn của từng đôi một cũng như của từng đôi một trong cáp. Chất bọc cách điện dây dẫn có chứa chất phụ gia, nguyên tố chống ôxy hoá, ngăn ngừa côn trùng, sâu bọ gặm nhấm.

· Hai dây dẫn sau khi bọc cách điện theo luật màu quy định được xoắn lại với nhau thành một đôi dây. Luật màu của các dây dẫn bọc cách điện trong mỗi đôi có bước xoắn khác nhau, nhưng không được vượt quá 100mm.

· Nhồi dầu jelly: Dầu jelly là một loại compound đồng nhất, có tính chất không đổi khi trộn đều, và còn chứa các phần tử chống sự ôxy hoá. Dầu Jelly này không làm thay đổi màu của các đôi dây. Dầu Jelly không có chứa bụi, mạt kim loại và các chất lạ khác, nó dễ dàng lau sạch,  không độc hại, không nguy hiểm gây cháy nổ. Dầu Jelly sẽ điền đầy vào các khe hở giữa các dây đơn và giữa các nhóm con. Khi dầu Jelly nhồi đủ vào trong lõi cáp và bên ngoài  băng nhôm thì tránh được các túi khí hình thành bên trong lõi cáp và giữa băng mylar với các phần tử khác bên trong vỏ cáp. Có tác dụng chống hơi ẩm xâm nhập vào bên trong vỏ cáp, tăng tuổi thọ cho cáp.

· Lõi cáp sẽ được bao phủ bởi một lớp Polyester cách điện, chống ẩm xâp nhập vào lõi cáp. Băng Polyester được ghép hoặc quấn dọc theo chiều dài lõi cáp có độ chồng mép lõi cáp nhất định. Băng Polyester có khả năng chống nhiệt từ bên ngoài vào ngăn ngừa các sự cố làm biến dạng lớp bọc cách nhiệt của dây dẫn và độ liên kết giữa các dây dẫn, vì trong quá trình bọc vỏ nhiệt sinh ra sẽ truyền vào bên trong lõi cáp.

· Lõi cáp sau khi ghép băng mylar (băng polyester) sẽ được tóp băng nhôm dọc theo chiều dài cáp có độ chống mép nhất định. Băng nhôm này được tráng một lớp copolymer (PE) cả hai mặt. Băng nhôm này có đặc tính điện, cơ liên tục suốt chiều dài cáp với bề dày băng nhôm là 0.15 mm (băng rộng ≤ 85mm): 0.20 mm (băng rộng > 85mm). Bề dày một lớp PE là 0.05 mm

· Lõi cáp sau khi tóp băng nhôm được bọc một lớp vỏ bên ngoài bằng nhựa Polyethylene màu đen. Đây là một loại vật liệu compound hoàn toàn mới. Lớp vỏ polyethylene có tác dụng bảo vệ băng nhôm và các thành phần bên trong cáp. Vỏ cáp phải nhẵn bóng, không có khuyết tật nào. Vật liệu compound PE này có chứa chất phụ gia và các nguyên tố chống ôxy hoá để ngăn ngừa sâu bọ, côn  trùng gặm nhấm, chống lại tác nhân của ánh sáng mặt trời, nhiệt độ của bầu khí quyển, ứng suất dự trù khi lắp đặt và bảo trì.Bề dày nhỏ nhất của vỏ cáp không được nhỏ hơn 90% bề dày danh định. Tiết diện mặt cắt cáp phải tròn đều, đồng tâm, không bị lún, dẹp.
· Dây treo: Cơ lý tính của dây treo và dây thép đơn mạ kẽm phải thoả mãn các yêu cầu của tiêu chuẩn Jis 63537 grade I, Class A.Dây treo là dây thép mạ kẽm có ứng suất kéo chịu lực cao gồm 7 sợi xoắn lại với nhau. Công suất kéo đứt sợi dây treo min 1230 N/mm2. Lớp kẽm mạ phủ trên dây treo không nhỏ hơn 70g/m2. 
5.1.1. Quy trình sản xuất sản phẩm
Bước 1: Bọc đơn

Dây đồng được kéo, ủ, bọc liên hoàn từ đồng tròn mềm 2,6mm đến đồng có đường kính theo yêu cầu (0,4mm; 0,5mm…)

Bước 2: Xoắn đôi

Hai dây bọc đơn được xoắn tạo thành một đôi dây truyền dẫn tín hiệu điện với luật màu và bước xoắn được quy định theo công nghệ nhằm phân biệt được các đôi dây với nhau trong cùng một bó cáp lớn và chống xuyên âm giữa các đôi dây với nhau. Các bộ phận hoạt động đồng bộ, đảm bảo sản phẩm là dây xoắn đôi có các chỉ tiêu kỹ thuật phù hợp trong quy trình công nghệ và tiêu chuẩn kỹ thuật (TCN 68-132: 1998)

Bước 3: Ghép nhóm

Các đôi dây đã được xoắn đôi được phân nhóm, bó chỉ phân nhóm, nhồi dầu, ghép băng Mylar và xoắn các đôi dây lại với nhau tạo thành một lõi cáp với bước xoắn được quy định theo quy trình công nghệ.

Bước 4: Bọc vỏ cáp

Cáp ghép nhóm, băng nhôm, dây treo (với cáp treo), nhựa bọc vỏ, dầu Flooding (cáp cống) xả đồng thời, qua đầu bọc và tiếp tục qua máng nước giải nhiệt làm nguội vỏ nhựa bọc cáp, qua máy in nóng, in lên cáp những thông tin, ký hiệu cần thiết, qua Capstan tới dàn thu.

Bước 5: KCS 
Kiểm tra chất lượng sản phẩm 100% và đính kèm phiếu kiểm tra chất lượng của bộ phận KCS chuyển bộ phận đóng phủ.
Bước 6: Đóng phủ

Đóng phủ sản phẩm.

Bước 7: Nhập kho

5.1.2. Trình độ công nghệ

Từ năm 2004 tới năm 2005: hệ thống máy móc của công ty bao gồm 1 dây chuyền bọc đơn, 4 dây chuyền xoắn đôi, 1 dây chuyền ghép nhóm và 1 dây chuyền bọc vỏ. Công suất chung là 240.000 km đôi dây/năm.

Từ tháng 3 đến tháng 9 năm 2006, Công ty đã tăng công suất lên 440.000 km đôi dây/năm với 2 dây chuyền bọc đơn, 5 dây chuyền xoắn đôi, 1 dây chuyền ghép nhóm và 1 dây chuyền bọc vỏ.

Hệ thống dây chuyền thiết bị của Công ty được điều khiển tự động nên có độ chính xác cao, tất cả các khâu kiểm tra đo lường cũng được tự động hóa nên sản phẩm có chất lượng tốt. Dây chuyền sản xuất cáp của Công ty Cổ phần Viễn thông Thăng Long như sau:

· Dây chuyền bọc đơn Foam Skin:

· Dây chuyền bọc đơn số 1: do tập đoàn Nokia Maillefer (Phần Lan) sản xuất vào năm 1992, được lắp đặt vào năm 2004, công suất thiết kế 2400 m/phút, công suất sử dụng 1400 m/phút.

· Dây chuyền bọc đơn số 2 và số 3: do tập đoàn Nokia Maillefer (Phần Lan) sản xuất vào năm 1989, được lắp đặt vào năm 2006, công suất thiết kế mỗi dây chuyền là 2400 m/phút, công suất sử dụng 1.400 m/phút. 01 dây chuyền đã đi vào hoạt động và 01 dây chuyền còn lại đang trong thời gian lắp đặt, dự kiến sẽ đi vào hoạt động vào quý 4 năm 2006.

· Dây chuyền xoắn đôi:

· 04 Dây chuyền xoắn đôi:  do tập đoàn Yoshida (Nhật Bản) sản xuất vào năm 1991, được lắp đặt vào năm 2004, công suất thiết kế mỗi dây chuyền là 3.200 vòng/phút, công suất sử dụng là 2.500 vòng/phút

· 05 dây chuyền xoắn đôi: do tập đoàn Yoshida (Nhật Bản) sản xuất vào năm 1993, được lắp đặt vào năm 2006, công suất thiết kế mỗi dây chuyền là 3.200 vòng/phút, công suất sử dụng là 2.500 vòng/phút. Hiện nay 02 dây chuyền xoắn đôi đã đi vào hoạt động, 03 dây chuyền còn lại đang trong thời gian lắp đặt và sẽ đi vào hoạt động vào quý 4 năm 2006.

· Dây chuyền ghép nhóm Poutier 

· Dây chuyền ghép nhóm 1: do hãng Poutier (Pháp) sản xuất vào năm 1992, được lắp đặt vào năm 2004, công suất thiết kế 100 m/phút, công suất sử dụng là 80m/phút.

· Dây chuyền ghép nhóm 2: hiện đang trong giai đoạn lắp đặt, dự kiến quý 4 năm 2006 sẽ đi vào hoạt động

· Dây chuyền bọc vỏ cáp:

· Dây chuyền bọc vỏ cáp 1: do hãng Sket (Đức) sản xuất vào năm 1989, được lắp đặt năm 2004, công suất thiết kế…, công suất sử dụng là 100 m/phút

· Dây chuyền bọc vỏ cáp 2: hiện đang trong giai đoạn lắp đặt, dự kiến quý 4 năm 2006 sẽ đi vào hoạt động

5.1.3. Sản lượng sản phẩm qua các năm

Sản lượng sản phẩm cáp của Công ty qua các năm như sau:

Bảng 6: Sản lượng sản phầm giai đoạn 2004 -9 tháng đầu năm 2006

              Đơn vị: km đôi dây

	Sản phẩm
	Năm 2004
	Năm 2005
	3 quý đầu năm 2006

	Cáp
	1.056,780
	195.885,560
	337.939,630

	trong đó

            - Cáp cống

      - Cáp treo
	-

1.056,780
	  18.625,110

177.260,450
	  34.080,400

303.859,230


5.1.4. Nguồn nguyên liệu

Nguyên vật liệu chính của sản phẩm cáp là dây đồng 2,6mm, chiếm khoảng 50% tổng chi phí và từ 70-75% chi phí nguyên vật liệu. Công ty mua dây đồng từ các công ty: Công ty Dây đồng Việt Nam (CFT), Công ty Dây và Cáp điện Taya, Công ty Cáp và Vật liệu viễn thông (Sacom) và nhập khẩu một phần khi cần thiết. 
Nguyên liệu đồng được mua từ Sacom chiếm khoảng 5 tới 10% tổng nguyên liệu của Công ty, phần còn lại chủ yếu lấy từ Công ty CFT. Các công ty nói trên nhập khẩu đồng tấm, nấu thành đồng tấm 8mm, cán kéo ra dây đồng cỡ 2,6mm. 

Trong tương lai Công ty sẽ đầu tư lò nấu đồng để chủ động về nguyên vật liệu. Công ty thường ký hợp đồng nguyên tắc, sau đó đặt theo từng đơn hàng tùy thuộc vào hợp đồng bán sản phẩm.  
Bảng 7: Một số nhà cung cấp nguyên liệu chính cho sản phẩm cáp 
	TT
	NHÀ CUNG CẤP
	NƯỚC

	1
	Công ty dây đồng Việt Nam CFT
	Liên doanh Việt nam - Nhật Bản

	2
	Công ty Cáp và Vật liệu viễn thông (Sacom)
	Việt Nam

	3
	Công ty Dây và cáp điện (TAYA)
	Liên doanh Việt Nam-Đài Loan

	4
	Công ty 3H
	Hàn Quốc


Bên cạnh đó, nguyên vật để sản xuất cáp còn có hạt nhựa, hạt màu, băng Mylar, băng nhôm, chỉ phân nhóm, dầu nhồi, dây thép, băng nhận dạng, băng in cáp đều chủ yếu được nhập từ nước ngoài như:
· Hạt nhựa bọc dây đơn, bọc vỏ: nhập từ công ty Borealis (Thụy Điển), Dow (USA)…

· Hạt màu: mua từ Công ty DyVina hoặc nhập từ Công ty Wilson (Mỹ)

· Băng Mylar: nhập khẩu từ Công ty Elecom, Deaco, 3H (Hàn Quốc)…

· Băng nhôm: nhập khẩu từ Công ty 3H (Hàn Quốc, Sumitomo (Nhật)…

· Chỉ phân nhóm: nhập khẩu từ Công ty Lenzing (Áo)

· Dầu nhồi cáp: mua từ công ty Total, Kim Bàng (Việt Nam)…

Phần lớn các nhà cung cấp nguyên liệu của Công ty là các nhà cung cấp có quan hệ lâu năm với Công ty Sacom. Các nhà cung cấp nguyên liệu trong nước có ưu thế về thời gian và chất lượng ổn định do có thể trả lại sản phẩm nếu không đạt tiêu chuẩn, có hỗ trợ về tài chính cho khách hàng như thời gian thanh toán chậm, trả làm nhiều lần…. Mặc dù vậy, giá sản phẩm của nhà cung cấp trong nước cao hơn so với nhà cung cấp nước ngoài do đa số nguyên vật liệu dùng cho sản xuất cáp hiện nay đều phải nhập khẩu, các nhà cung ứng trong nước chỉ là đại lý phân phối. Các nhà cung ứng nước ngoài bên cạnh mức giá cạnh tranh, có nhược điểm là yêu cầu đơn đặt hàng khối lượng lớn, thời gian nhận hàng kéo dài (2-3 tháng với các sản phẩm từ Ấn Độ, Hàn Quốc và Malaysia, 1-2 tháng đối với các sản phẩm từ Trung Quốc và Đài Loan) và không trả lại được do chi phí cao.

5.1.5. Tình hình nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới

Phòng Kế hoạch thị trường là bộ phận phụ trách hoạt động nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới với quy trình như sau: Phòng Kế hoạch thị trường thăm dò và nắm bắt nhu cầu về sản phẩm mới của khách hàng, sau đó phối hợp với Phòng Kỹ thuật Công nghệ và Phòng Tài chính kế toán lập kế hoạch sản xuất, dự trù kinh phí, vật tư, thiết bị, nhân lực. Đồng thời Phòng kỹ thuật công nghệ lập kế hoạch chế tạo khuôn mẫu chạy thử, kế hoạch nhân lực và các vấn đề khác.

Hiện nay, Công ty đang chuẩn bị triển khai sản xuất sản phẩm cáp dung lượng 400 đôi dây 0,4mm và 0,5mm. Trong tương lai, Công ty sẽ mở rộng sản xuất các sản phẩm cáp có dung lượng lớn hơn, và đa dạng hơn, loại dây dropwire để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng. Công ty sẽ triển khai dự án sản xuất cáp đồng điện lực phục vụ cho lưới điện phân phối.
5.1.6. Tình hình kiểm tra chất lượng sản phẩm

Sản phẩm của Công ty được sản xuất đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng ngành TCN 68-132: 1998 của Bộ Bưu chính Viễn thông. Tiêu chuẩn này bao gồm cấu tạo, các chỉ tiêu điện khí, các chỉ tiêu về cơ lý, đóng phủ của cáp điện thoại luồn ống, cáp tự treo, bọc cách điện Foam-skin (Solid), xoắn đôi, nhồi dầu jelly được sử dụng rộng rãi ở mạng điện thoại nội hạt, tương đương với các tiêu chuẩn REA PE 89, CW1252, BS 3573: 1990.

Quy trình kiểm tra chất lượng sản phẩm của Công ty như sau:
Bảng 8: Quy trình kiểm tra chất lượng sản phẩm 
	Bước
	Trách nhiệm
	Mô tả

	1
	P. KHKD-TT
	

	2
	P. KCS
	

	3
	P. KCS  

 PXC
	

	4
	P. KCS
	

	5
	P. KCS
	


Phòng Kỹ thuật Công nghệ KCS phụ trách kiểm tra chất lượng sản phẩm từ khâu nguyên liệu đầu vào tới khâu thành phẩm:

· Nguyên vật liệu đầu vào: các loại nguyên vật liệu đầu vào do Công ty mua về đều phải được kiểm tra trước khi đưa vào sản xuất. Dây đồng phải đảm bảo sạch, sáng, nhẵn bóng, không trầy xước, và đảm bảo các tiêu chuẩn về đường kính, độ dãn dài, ứng suất kéo đứt. Hạt màu và dầu Jelly phải đảm bảo tiêu chuẩn về ngoại quan, quy cách đóng gói và đảm bảo có phiếu kiểm tra chất lượng. Dây phân nhóm phải đảm bảo các tiêu chuẩn về ngoại quan, khổ rộng dây chỉ, bề dày băng và chiều dài lõi cuộn chỉ. Băng nhận dạng đảm bảo các chỉ tiêu về ngoại quan, chiều rộng và bề dày trong sai số cho phép. Các nguyên liệu khác cũng qua công đoạn kiểm tra chặt chẽ về các chỉ số, đảm bảo phù hợp với tiêu chuẩn ngành TCN 68-132: 1998 của Bộ Bưu chính Viễn thông.
· Bán thành phẩm và thành phẩm: kết thúc mỗi công đoạn bán thành phẩm, công nhân sản xuất và KCS phải kiểm tra chất lượng bán thành phẩm của công đoạn đó. Nếu bán thành phẩm không đạt sẽ xử lý theo quy định về sản phẩm không phù hợp. Thành phẩm trước khi nhập kho phải qua công đoạn kiểm tra của bộ phận KCS.
5.1.7. Hoạt động Marketing

Chính sách sản phẩm
Sản phẩm mục tiêu của Thăng Long là những sản phẩm cáp viễn thông truyền thống. Sản phẩm của Thăng Long không chỉ là cáp viễn thông đơn thuần mà còn là các dịch vụ đi kèm như bao bì đóng gói, các dịch vụ bảo hành và hậu mãi sau bán hàng…Chính sách sản phẩm của Công ty Cổ phần Viễn thông Thăng Long là luôn thoả mãn tất cả các đòi hỏi của khách hàng từ mức độ dơn giản đến mức độ cao và hoàn thiện các sản phẩm mà Công ty đang sản xuất được cũng như các mặt hàng thương mại. 

Hiện nay, các sản phẩm của Thăng Long đã có vị trí trên thị trường cáp viễn thông, nhưng do sản phẩm còn hạn chế nên khi tham gia trên thị trường còn ít. Mục tiêu của Thăng Long là luôn luôn phát triển các sản phẩm mới để sản phẩm của Thăng Long luôn đa dạng và hiệu quả hơn đồng thời cải tiến các sản phẩm có sẵn để đáp ứng kịp thời nhu cầu khách hàng. Công ty Viễn thông Thăng Long nhận thức được một sự khác biệt dù rất nhỏ về dịch vụ cũng tạo ra sự khác biệt lớn về sản phẩm trong điều kiện có nhiều sản phẩm tương tự cùng được bán trên thị trường.

Chính sách khách hàng
Thăng Long luôn coi khách hàng là trung tâm, định hướng của khách hàng sẽ xác định hoạt động kinh doanh cũng như hoạt động sản xuất của Công ty. Mọi quyết định về sản xuất kinh doanh phải luôn xuất phát từ khách hàng và hướng tới khách hàng để phục vụ. Thăng Long coi trọng tất cả bạn hàng sử dụng sản phẩm của Thăng Long nhưng trọng tâm nhất vẫn là các bạn hàng trong Tập đoàn Bưu chính Viễn thông. Hiện nay Công ty mới chỉ đáp ứng được một phần rất nhỏ nhu cầu của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông. Do đó ngay từ khi thành lập, Công ty đã tập trung thu hút khách hàng trong Tập đoàn Bưu chính Viễn thông dưới mọi hình thức. Đồng thời Công ty cũng luôn chú trọng tới nhu cầu và sự thoả mãn của đối tác để đưa ra định hướng kinh doanh của mình.

Chính sách giá 
Công ty đưa ra một số chính sách ưu đãi về giá cả như chính sách giá thâm nhập thị trường, đồng thời thường xuyên phân tích giá của các đối thủ cạnh tranh để đảm bảo lợi nhuận và thu hút khách hàng. Đối với một số khách hàng đặc biệt, Công ty có thể bán với giá thấp hơn hoặc bằng giá thành chi phí sản xuất cho từng hợp đồng nhưng không được quá 5% số lượng tổng các hợp đồng đồng thời vẫn đảm bảo được lợi nhuận chung. Khi lượng hàng tồn kho lớn, Công ty đưa ra chính sách giảm giá theo thời vụ để giải phóng lượng vốn tồn.

 Chính sách khuếch trương
Công ty coi việc quảng cáo tiếp thị là một phần không thể tách rời nhằm thu hút được khách hàng. Hiện nay, Công ty đang tiến hành quảng cáo bằng các hình thức sau: Quảng cáo công khai bằng phương thức đối thoại trực tiếp, gửi hồ sơ năng lực, quảng cáo trên truyền hình, quảng cáo bằng các hình thức khuyến mại. Đồng thời Công ty cũng tham gia các hoạt động như tài trợ các hội nghị, tài trợ các hoạt động thể dục thể thao của ngành và tham gia các hội chợ triển lãm của ngành. Công ty hiện đang xây dựng trang Web riêng nhằm đẩy mạnh hơn nữa việc giới thiệu Công ty cũng như các sản phẩm của Công ty.

Phòng Kinh doanh Thị trường phụ trách hoạt động Marketing của Công ty, chịu trách nhiệm trong việc quảng bá và tiêu thụ sản phẩm.

5.2 . Thị trường và đối thủ cạnh tranh

Ngành Bưu chính viễn thông là một trong những ngành được Chính phủ chú trọng đầu tư phát triển. Căn cứ chiến lược phát triển Bưu chính viễn thông và công nghệ thông tin theo mô hình tập đoàn kinh tế mạnh đã được Thủ tướng chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 58/2005/QĐ-TTg ngày 23/3/2005. Theo kế hoạch phát triển mạng viễn thông quốc gia, từ nay đến năm 2010, mật độ điện thoại đạt 56,1 máy/100 dân (năm 2005 mới đạt 19,9 máy/100 dân). Dịch vụ Internet được phổ cập rộng rãi trong xã hội. Riêng tập đoàn Bưu chính viễn thông đã có kế hoạch đầu tư cho xây dựng cơ bản và phát triển trong giai đoạn 2006-2010 tối thiểu là 95.000 tỷ đồng.

Theo số liệu thống kê của Bộ Bưu chính Viễn thông, tốc độ tăng trưởng doanh thu chung của ngành CNTT và Truyền thông trong 5 năm qua đạt mức trung bình 12%/năm. Hiện đã có 97,5% số xã trong toàn quốc có máy điện thoại. Tổng số bưu cục, đại lý bưu chính và điểm Bưu điện Văn hoá xã đạt gần 15.000 điểm, trong đó có hơn 3.000 bưu cục cấp 1, 2, 3, trên 7.000 điểm Bưu điện Văn hoá xã và 3.000 cơ sở đại lý bưu điện. Mạng viễn thông quốc tế gồm 3 tổng đài cổng, 6.242 kênh với 36 hướng liên lạc trực tiếp đi quốc tế. Tổng số thuê bao Internet là 1,54 triệu, đạt tỷ lệ người sử dụng 6,74 %. 

Nhu cầu phát triển máy điện thoại của nước ta trong thời kỳ 2006-2010 khoảng 56,1 máy/100 dân, trong đó máy cố định phải tăng thêm 12 máy/100 dân trong 5 năm tới, tức là tăng khoảng 10.200.000 máy điện thoại cố định. Lượng dây thuê bao sẽ cần đến  40.800.000 km đôi dây. Lượng cáp thuê bao hàng năm phải đáp ứng được trên dưới 8.000.000 km đôi dây/năm.  Năng lực sản xuất cáp viễn thông của các doanh nghiệp trong và ngoài ngành Bưu chính viễn thông hiện ước đạt 3.900.000 km  như sau:

· Công ty liên doanh cáp Vinadaesung: 850.000 km đôi dây/năm

· Công ty cổ phần cáp và vật liệu viễn thông (SACOM): 1.700.000 km đôi dây/năm

· Nhà máy vật liệu bưu điện: 500.000 km đôi dây/năm

· Nhà máy cáp thông tin Z143: 60.000 km đôi dây/năm

· Nhà máy cáp Vĩnh Khánh: 100.000 km đôi dây/năm

· Công ty cổ phần Viễn thông Thăng Long: 440.000 km đôi dây/năm

· Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng bưu điện: 250.000 km đôi dây/năm
Như vậy cung thị trường còn thiếu 4.100.000 km đôi dây/năm để đáp ứng được nhu cầu thị trường. 

5.3. Vị thế doanh nghiệp

Hiện nay thị phần của Công ty chiếm khoảng 10% thị trường toàn quốc, dự kiến trong năm tới, khi các dây chuyền đi vào hoạt động, thị phần của Công ty sẽ nâng lên khoảng 12-15%. Công ty đặc biệt chú trọng tới thị trường miền Bắc. Khách hàng của Công ty là các bưu điện tỉnh thành. 

Đối thủ cạnh tranh chính của Công ty là Công ty Cổ phần Cáp và Vật liệu Viễn thông (Sacom), Công ty Liên doanh cáp Vinadaesung và Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bưu điện PTIC. 

6. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm gần nhất 
6.1 Kết quả hoạt động kinh doanh 2005 và 9 tháng đầu năm 2006
Bảng 9: Kết quả hoạt động  kinh doanh của Công ty  năm 2005 – 9 tháng 2006

                                                                                                            Đơn vị: đồng
	TT
	Chỉ tiêu
	Năm 2005
	9 tháng đầu năm 2006

	1
	Tổng giá trị tài sản
	67.256.207.505
	170.220.730.023

	2
	Doanh thu thuần
	100.305.574.692
	179.963.006.413

	3
	Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh
	8.056.626.620
	16.582.459.772

	4
	Lợi nhuận khác
	284.002.252
	(33.663.300)

	5
	Lợi nhuận trước thuế
	8.340.628.872
	16.548.796.472

	6
	Lợi nhuận sau thuế
	8.340.628.872
	16.548.796.472

	7
	Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức (%)
	47%
	13%

	8
	Tỷ lệ cổ tức (%)
	15%
	8%


Nguồn: Báo cáo kiểm toán năm 2005 và BCTC QIII/2006 của Viễn thông Thăng Long
Do có sự đầu tư về công nghệ sản xuất cáp (từ 1 dây chuyền bọc đơn, 4 dây chuyền xoắn đôi, 1 dây chuyền ghép nhóm và 1 dây chuyền bọc vỏ với công suất chung 240.000 km đôi dây/năm lên 2 dây chuyền bọc đơn, 5 dây chuyền xoắn đôi, 1 dây chuyền ghép nhóm và 1 dây chuyền bọc vỏ với công suất 440.000 km đôi dây/năm) nên trong 9 tháng đầu năm 2006, doanh thu thuần của Công ty đã tăng 79,4% so với năm 2005. Vì vậy, lợi nhuận sau thuế của Công ty 9 tháng đầu năm 2006 cũng tăng tương ứng với tốc độ tăng 98,4%.
6.2 Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Bảng 10: Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu 2005 – 9 tháng đầu năm 2006

	Chỉ tiêu
	Năm 2005
	9 tháng đầu năm 2006

	1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán
	
	

	TSLĐ/Nợ ngắn hạn 
	1,75
	1,22

	(TSLĐ - Hàng tồn kho)/Nợ ngắn hạn 
	1,22
	0,51

	2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn
	
	

	Hệ số Nợ/Tổng tài sản
	0,49
	0,75

	Nợ ngắn hạn/Tổng nợ
	0,93
	0,98

	3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động
	
	

	Vòng quay hàng tồn kho
	5,17
	1,71

	Vòng quay khoản phải thu
	3,50
	3,55

	Vòng quay TSCĐ
	8,47
	11,13

	4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời
	
	

	Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần
	8,3%
	9,2%

	ROA
	12,4%
	9,7%

	ROE
	24,3%
	39,6%


Giai đoạn 2005 - 9 tháng đầu năm 2006 là giai đoạn Công ty phát triển mạnh về quy mô hoạt động sản xuất kinh doanh, nhu cầu vốn cho hoạt động kinh doanh tăng cao dẫn đến các hệ số nợ/tổng tài sản tăng.Tỷ lệ nợ ngắn hạn trên tổng nợ giai đoạn 2005 – 9 tháng 2006 lần lượt là 0,93 và 0,98 do nợ ngắn hạn chiếm tỷ trọng lớn trong tổng nợ nhằm đáp ứng nhu cầu vốn lưu động của Công ty.
6.3  Tình hình nợ vay ngân hàng

Tại thời điểm 30/9/2006, tình hình nợ vay của Công ty như sau:

Bảng 11: Nợ vay  tại thời điểm 30/9/2006
	Ngân hàng
	Dư nợ vay (VND)
	Lãi suất (%/tháng)

	Ngân hàng Ngoại thương Hà Nội
	
	

	Ngắn hạn
	45.940.941.952
	0,83%

	Dài hạn đến hạn trả
	239.077.000
	0,54%

	Dài hạn
	2.206.208.000
	0,54%

	Tổng cộng
	48.386.226.952
	


Nguồn: Báo cáo tài chính Quý 3/2006 Công ty Cổ phần Viễn thông Thăng Long
Khoản nợ vay ngắn hạn của Công ty là 45.940.941.952 VNĐ là khoản vay để mua vật tư phục vụ và dự trữ cho sản xuất. Đây là khoản vay theo hạn mức của Công ty.
6.4   Tình hình nợ phải thu, phải trả
· Các khoản phải thu:

Bảng 12: Các khoản phải thu
Đơn vị: đồng
	Chỉ tiêu
	31/12/2005
	30/9/2006

	Phải thu của khách hàng
	21.474.271.345
	48.120.412.720

	Trả trước cho người bán
	4.824.455.172
	2.296.633.454

	Phải thu khác
	2.352.136.113
	226.151.143

	Tổng
	28.650.862.630
	50.643.197.317


Phải thu khách hàng là khoản mục chiếm tỷ trọng lớn, chiếm 95% các khoản phải thu trong 3 quý đầu năm 2006 do Công ty áp dụng hình thức bán hàng có thể trả sau 30 ngày.

· Các khoản phải trả:

Bảng 13: Các khoản phải trả
Đơn vị: đồng
	Chỉ tiêu
	31/12/2005
	30/9/2006

	Phải trả cho người bán
	18.984.550.687
	42.448.025.636

	Người mua trả tiền trước
	2.116.348.000
	50.605.865

	Thuế và các khoản phải nộp
	1.351.513.086
	229.782.070

	Phải trả công nhân viên
	399.122.809
	504.000.000

	Chi phí phải trả
	31.818.182
	246.110.621

	Phải trả phải nộp khác
	7.820.922
	35.351.797.913

	Tổng
	22.891.173.686
	78.830.322.105


Chỉ tiêu “Phải trả người bán” trong năm 2006 tăng đột biến so với năm 2005 do Công ty tăng quy mô sản xuất kinh doanh. Chỉ tiêu “ Phải trả phải nộp khác” cao hơn nhiều so với năm 2005 là do chỉ tiêu này bao gồm phần vốn vay cổ đông chưa chuyển thành vốn cổ phần.
6.5  Những nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của Công ty trong năm báo cáo

Biến động giá nguyên liệu

Biến động giá nguyên liệu là nhân tố chính ảnh hưởng lớn tới hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Trong thời kỳ 2005-2006, giá đồng nguyên liệu tăng liên tục và tăng mạnh trong những tháng đầu năm 2006. Chỉ trong vòng 1 năm, giá đồng đã tăng 64,4%. Giá các nguyên vật liệu khác như dây treo thép mạ kẽm, dầu nhồi và các loại hạt nhựa cũng đồng loạt tăng giá. 
Bảng 14: Biến động giá nguyên vật liệu trong thời kỳ 2005-2006

	Năm
	Đồng 2.6mm
	Băng nhôm
	Hạt nhựa bọc vỏ

	2005
	4078,89 USD/tấn
	3093,3 USD/tấn
	1062,5 USD/tấn

	2006
	6704,71 USD/kg
	4514 USD/tấn
	1793 USD/tấn


Bảng 15: Biến động giá đồng thời kỳ 2005-2006
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Nguồn: Công ty Cổ phần Viễn thông Thăng Long

Bên cạnh đó, nguyên liệu tồn kho của Công ty ở mức thấp: 1 tháng với nguyên vật liệu phụ nhập khẩu và 1 tuần với nguyên vật liệu trong nước. Do vậy Công ty gặp nhiều khó khăn khi giá nguyên liệu tăng đột ngột.

Để giảm thiểu rủi ro về giá nguyên vật liệu, một mặt Công ty đẩy mạnh công tác dự báo giá cả. Giá dự thầu tiêu thụ cáp được điều chỉnh tăng theo dự đoán về mức độ tăng giá của vật tư đầu vào. Mặt khác công ty áp dụng phương thức ngay khi nhận được đơn hàng, Công ty tiến hành đặt mua nguyên vật liệu, tránh trường hợp giá nguyên liệu tăng trong khi giá bán thành phẩm không điều chỉnh được.

Biến động giá bán sản phẩm

Trước sự biến động của nguyên vật liệu đầu vào, giá bán sản phẩm được điều chỉnh nhằm đảm bảo tỷ lệ lợi nhuận từ 8%-12% lợi nhuận trên giá vốn.
7. Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát

7.1   Danh sách Hội đồng quản trị

7.1.1. 
Ông Đỗ Văn Trắc - Chủ tịch Hội đồng quản trị

	- Chức vụ hiện tại:
	Tổng Giám đốc kiêm Chủ tịch HĐQT CTCP SACOM, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Viễn thông Thăng Long

	- Giới tính:
	Nam

	- Ngày sinh:
	12/6/1953

	- Trình độ văn hóa:
	10/10

	- Trình độ chuyên môn:
	Kỹ sư Kinh tế công nghiệp

	- Quá trình công tác:


	· Trước năm 1988: Kế toán trưởng Công ty Công trình Bưu điện 2.

· Từ 1988 – 1993: Kế toán trưởng Công ty Liên doanh VTC.

· Từ 1993 – 1994: Kế toán trưởng Nhà máy Cáp và Vật liệu Viễn thông.

· Từ 1995 – 1998: Phó Giám đốc Nhà máy Cáp và Vật liệu Viễn thông.

· Năm 1999: Giám đốc, Phó Chủ tịch HĐQT CTCP SACOM.

· Từ 2000 – 2004: Tổng Giám đốc CTCP SACOM.

· Từ 2005 – nay: Tổng Giám đốc kiêm Chủ tịch HĐQT CTCP SACOM, Chủ tịch HĐQT CTCP Viễn thông Thăng Long.



	- Số cổ phần nắm giữ:

- Tỷ lệ:

Trong đó 

Đại diện pháp nhân CTCP Sacom 

Cá nhân
	1.577.000

15,77 %

1.500.000 cổ phần (15%)

77.000 cổ phần ( 0,77%)

	- Những người có liên quan:


	Vợ Trần Thị Kim Anh nắm giữ 54.600 cổ phần (0,54%)
Anh Đỗ Văn Chắn nắm giữ 2.600 cổ phần (0,026%)

	- Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích của tổ chức đăng ký giao dịch
	Không


7.1.2. 
Ông Nguyễn Ngọc Quang – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị

	- Chức vụ hiện tại:
	Tổng Giám đốc kiêm Chủ tịch HĐQT CTCP Phát triển Công trình Viễn thông, Phó Chủ  tịch HĐQT Công ty Cổ phần Viễn thông Thăng Long

	- Giới tính:
	Nam

	- Ngày sinh:
	16/12/1946

	- Trình độ văn hóa:
	10/10

	- Trình độ chuyên môn:
	Kỹ sư Thông tin

	- Quá trình công tác:


	· Trước năm 2004: Giám đốc Công ty Công trình Bưu điện.

· Từ 2004– nay: Tổng Giám đốc Công ty cổ phần phát triển Công trình viễn thông (Telcom)

	- Số cổ phần nắm giữ:

- Tỷ lệ:

Trong đó 

Đại diện pháp nhân CTCP Phát triển Công trình viễn thông
Cá nhân
	450.000

4,5 %

400.000 cổ phần (4%)

50.000 cổ phần ( 0,5%)

	- Những người có liên quan:
	Vợ Phạm Thị Hồng Dung nắm giữ 10.000 cổ phần (0,1%)
Con Nguyễn Quang Thành nắm giữ 6.000 cổ phần (0,06%)

Con Nguyễn Quang Học nắm giữ 4.000 cổ phần (0,04%)

Con Nguyễn Thị Hồng Nhung nắm giữ 2.000 cổ phần (0,02%)

Con Nguyễn Văn Khoa nắm giữ 14.250 cổ phần (0,14%)

	- Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích của tổ chức đăng ký giao dịch
	Không


7.1.3 Ông Nguyễn Trung Kiên - Ủy viên 

	- Chức vụ hiện tại:
	Giám đốc Bưu điện tỉnh Hải Dương

	- Giới tính:
	Nam

	- Ngày sinh:
	23/3/1957

	- Trình độ văn hóa:
	10/10

	- Trình độ chuyên môn:
	Kỹ sư Viễn thông, Thạc sỹ Quản trị kinh doanh

	- Quá trình công tác:


	· Từ 1993 – 1996: Phó Giám đốc Công ty Điện báo Điện thoại Hải Dương.

· Từ 1996 – 2002: Phó Giám đốc Bưu điện tỉnh Hải Dương.

· Từ 2003 - nay: Giám đốc Bưu điện tỉnh Hải Dương.

	- Số cổ phần nắm giữ:

- Tỷ lệ:
	30.000

0,3%

	- Những người có liên quan:
	Số cổ phần nắm giữ: 0

	Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích của tổ chức đăng ký giao dịch


	Không


7.2    Danh sách Ban kiểm soát

7.2.1. Bà Phạm Thị Lợi - Trưởng Ban Kiểm soát

	- Chức vụ hiện tại:
	Phó Tổng Giám đốc CTCP SACOM, Trưởng ban kiểm soát Công ty cổ phần Viễn thông Thăng Long.

	- Giới tính:
	Nữ

	- Ngày sinh:
	12/7/1960

	- Trình độ văn hóa:
	10/10

	- Trình độ chuyên môn:
	Cử nhân Tài chính kế toán

	- Quá trình công tác:
	· Từ 1981 – 1992: Kế toán- Phòng Kế toán Bưu điện Hoàng Liên Sơn.

· Từ 1992 – 3/1996: Kế toán tổng hợp - phụ trách phòng Kế toán Nhà máy Cáp và Vật liệu Viễn thông.

· Từ 3/1996- 3/1998: Kế toán trưởng Nhà máy Cáp và Vật liệu Viễn thông.

· Từ 3/1998 – 3/2005: Kế toán trưởng CTCP SACOM.

· Từ 3/2005 đến nay: Phó Tổng Giám đốc CTCP SACOM

	- Số cổ phần nắm giữ:

- Tỷ lệ:
	49.400

0,49 %

	- Những người có liên quan:
	Chị Phạm Thị Thắng nắm giữ 18.200 cổ phần (0,18%)

	Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích của tổ chức đăng ký giao dịch
	Không


7.2.2. Ông Trần Thanh Quỳnh - Ủy viên

	- Chức vụ hiện tại:
	Uỷ viên HĐQT, Kế toán trưởng Công ty cổ phần Đầu tư công trình Viễn thông, Uỷ viên Ban kiểm soát CTCP Viễn thông Thăng Long

	- Giới tính:
	Nam

	- Ngày sinh:
	17/4/1959

	- Trình độ văn hóa:
	10/10

	- Trình độ chuyên môn:
	Đại học Tài chính Kế toán

	- Quá trình công tác:
	· Từ 1978 – 1994: làm kế toán đội, xí nghiệp của Công ty Công trình Bưu điện.

· Từ 1994 -2002: phụ trách kế toán đội và xí nghiệp của Công ty Công trình Bưu điện.

· Từ năm 2002 – 2003: Trưởng phòng TC-KT Công ty Công trình Bưu điện

· Từ 11/2003 – nay: Kế toán trưởng Công ty Công trình Bưu điện (nay là CTCP Phát triển Công trình Viễn thông).

	- Số cổ phần nắm giữ:

- Tỷ lệ:
	20.400

0,2%

	- Những người có liên quan:
	Số cổ phần nắm giữ: 0

	Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích của tổ chức đăng ký giao dịch
	Không


7.3
Danh sách Ban giám đốc
7.3.1 Ông  Phạm Vũ Thưởng - Tổng Giám đốc

	- Chức vụ hiện tại:
	Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Viễn thông Thăng Long.

	- Giới tính:
	Nam

	- Ngày sinh:
	01/01/1972

	- Trình độ văn hóa:
	12/12

	- Trình độ chuyên môn:
	Kỹ sư Điện - Điện tử

	- Quá trình công tác:
	· Từ 1995 – 2004: Phó phòng Kỹ thuật CTCP SACOM.

· Từ 2004 – 2005: Phó Tổng Giám đốc CTCP Viễn thông Thăng Long.

· Từ 2005 đến nay: Tổng Giám đốc CTCP Viễn thông Thăng Long

	- Số cổ phần nắm giữ:

- Tỷ lệ:
	187.450

1,87 %

	- Những người có liên quan:
	Số cổ phần nắm giữ: 0

	Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích của tổ chức đăng ký giao dịch
	Không


7.3.2 Bà Đỗ Thu Hồng – Phó Tổng Giám đốc

	- Chức vụ hiện tại:
	Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Viễn thông Thăng Long.

	- Giới tính:
	Nữ

	- Ngày sinh:
	17/05/1977

	- Trình độ văn hóa:
	10/10

	- Trình độ chuyên môn:
	Cử nhân kinh tế

	- Quá trình công tác:
	· Từ 3/2000 – 4/2004: Kế toán tổng hợp Công ty Công trình Bưu điện.

· Từ 4/2004 – 8/2006: Kế toán trưởng CTCP Viễn thông Thăng Long.

· Từ 8/2006 đến nay: Phó Tổng Giám đốc CTCP Viễn thông Thăng Long

	- Số cổ phần nắm giữ:

- Tỷ lệ:
	65.700

0,657 %

	- Những người có liên quan:
	Chồng Nguyễn Văn Khoa nắm giữ 14.250 cổ phần (0,14%)

	Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích của tổ chức đăng ký giao dịch
	Không


8. Tài sản

8.1  Đất đai

Bảng 16:  Nhà xưởng đất đai thời điểm 30/09/2006
	STT
	Địa điểm
	Diện tích (m2)
	Thời điểm sử dụng
	Thời hạn (năm)
	Loại hình

	1
	Trụ sở chính tại La Dương, Dương Nội, Hà Đông, Hà Tây
	4.000
	02/2004
	3
	Thuê

	2
	Văn phòng đại diện tại tầng 7 lô 18 Khu đô thị Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội
	450
	09/2005
	3
	Thuê

	3
	Công ty TNHH Cáp Thăng Long đường B1, Khu B, Khu CN Phố Nối A, Hưng Yên
	30.000
	-
	Tới năm 2054
	Thuê

	
	Tổng
	34.450
	
	
	


8.2 Máy móc, thiết bị chính

Bảng 17:  Máy móc thiết bị chính  thời điểm 30/09/2006
Đơn vị: đồng

	STT
	Thiết bị
	Nước sản xuất
	Số lượng
	Nguyên giá
	Giá trị còn lại

	1
	Dàn xoắn đôi (02 máy)
	Nhật 
	4
	     944.004.000 
	    259.575.000 

	2
	Máy ghép nhóm 
	Pháp 
	1
	     4.641.530.000 
	    1.160.382.497 

	3
	 Dây chuyền bọc vỏ 
	Đức 
	1
	     3.304.010.000 
	       880.974.000 

	4
	 Dây chuyền Tandem Foam –Skin (Bọc đơn)   
	Thuỵ Sĩ
	1
	     5.506.900.000 
	    1.652.070.003 

	5
	Tháp giải nhiệt
	Hàn Quốc
	1
	          30.761.093 
	           7.177.586 

	6
	Máy làm lạnh nước Hitachi
	Nhật
	1
	        264.322.514 
	       131.303.551 

	7
	Thiết bị đo kiểm tra cáp điện thoại
	Việt Nam
	2
	        280.830.000 
	       147.948.665 

	8
	Dàn xả dây đồng
	Việt Nam
	1
	          21.600.000 
	           5.040.000 

	9
	Giá xả dây treo
	Việt Nam
	1
	          22.355.000 
	           5.216.163 

	10
	Giá xả cáp ghép nhóm cáp 100
	Việt Nam
	2
	          67.820.000 
	         31.649.330 

	11
	Giá xả cáp ghép nhóm 200
	Việt Nam
	2
	          67.820.000 
	         32.855.840 

	12
	Máy nhồi dầu Jeely
	Việt Nam
	1
	          15.100.000 
	           7.600.337 

	13
	Máy nung dầu Jeely 
	Việt Nam
	1
	          17.000.000 
	           3.966.663 

	14
	Máy hàn dây cáp đồng 
	Việt Nam
	1
	          89.048.875 
	         20.778.069 

	15
	Máy in số nóng
	Châu Âu
	1
	        185.853.667 
	         43.365.858 

	16
	Hệ thống máy nén khí 
	Đức
	1
	        420.232.835 
	       266.147.464 

	17
	Bộ trì dây treo (Máy bọc vỏ)
	Việt Nam
	1
	          16.319.000 
	           4.895.697 

	18
	Máy hàn và tích luỹ băng nhóm
	Việt Nam
	1
	          59.131.845 
	         17.739.549 

	
	Tổng cộng
	
	
	15.954.638.829
	4.678.686.272


8.3 Phương tiện vận tải

Bảng 18: Phương tiện vận tải  thời điểm 30/09/2006

Đơn vị: đồng
	STT
	Thiết bị
	Nước sản xuất
	Số lượng
	Nguyên giá
	Giá trị còn lại

	19
	Xe nâng hàng Komatsu
	Nhật
	2
	        283.500.000 
	       217.210.076 

	20
	Xe ô tô 05 chỗ Toyota Corolla Altis 1.8
	Liên doanh
	1
	        547.130.804 
	       415.914.366 

	21
	Xe ô tô 07 chỗ Toyota INNOVA
	Liên doanh
	1
	        443.968.613 
	       425.469.920 

	 
	Tổng cộng
	 
	
	1.274.599.417
	1.058.594.362


9. Kế hoạch phát triển kinh doanh

9.1 Chiến lược phát triển

Mục tiêu của Công ty là mở rộng qui mô và phát triển các lĩnh vực sản xuất khác như sản xuất dây và cáp điện lực, ống nhựa PVC, dây thuê bao, đảm bảo tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận với tốc độ 150%/năm, tỷ lệ lợi nhuận/vốn chủ sở hữu (ROE) = 40%.

Để đạt được mục tiêu này, Công ty đề ra các chiến lược sau:

· Chiến lược sản phẩm: Tiêu chí sản phẩm tham gia thị trường là chất lượng tốt, mẫu mã đẹp, giá cạnh tranh. Lựa chọn đúng và xây dựng sản phẩm chủ lực làm nền tảng phát triển các sản phẩm khác. Công ty chủ trương đa dạng các chủng loại cáp viễn thông như cáp chôn, cáp treo, Foam Skin, Solid với dung lượng tới 600 đôi.

· Chiến lược giá: Công ty luôn tìm mọi biện pháp hoàn thiện công tác quản lý sản xuất nhằm giảm chi phí, giảm phế phẩm, tiết kiệm nguyên vật liệu để hạ giá thành sản phẩm. Bên cạnh đó có chính sách giá phù hợp và tốt nhất với khách hàng để cạnh tranh trên thị trường nhưng vẫn đảm bảo lợi nhuận đề ra.

· Chiến lược phân phối: Với phương châm đa dạng kênh phân phối, Công ty một mặt vẫn duy trì hình thức đấu thầu trực tiếp để bán hàng cho các khách hàng là Bưu điện tỉnh. Ngoài ra, Công ty còn thông qua các kênh phân phối khác như các công ty thương mại, các đại lý và liên danh, liên kết với các Công ty trong ngành khác để làm nhà thầu phụ.

· Chiến lược quảng cáo tiếp thị: Do đặc thù khách hàng của Công ty là Bưu điện các tỉnh, thành phố cho nên hình thức quảng cáo sản phẩm chủ yếu là thông qua tiếp xúc, giới thiệu sản phẩm trực tiếp với khách hàng. Công ty sẽ có kế hoạch thường xuyên đến Bưu điện tỉnh tiếp xúc trực tiếp với khách hàng để giới thiệu, khuyếch trương hình ảnh của Công ty cũng như thu thập nắm bắt nhu cầu, thông tin thị trường để kịp thời đáp ứng và thoả mãn yêu cầu của khách hàng.

9.2 Kế hoạch đầu tư

· Đối với sản phẩm cáp viễn thông

Hiện Công ty đang triển khai đầu tư dây chuyền ghép nhóm bọc vỏ để nâng cao dung lượng cáp từ  200 đôi đến  600 đôi với tổng vốn đầu tư khoảng 7 tỷ đồng. Dự kiến tới năm 2007, sản lượng cáp sẽ đạt 570.000 km đôi dây.

· Đối với sản phẩm mới

Công ty đang triển khai đầu tư dự án xây dựng một nhà máy sản xuất  cáp điện, cáp viễn thông, ống nhựa tại Khu công nghiệp Phố Nối A. Công ty sẽ thành lập Công ty TNHH Cáp Thăng Long (100% vốn) thực hiện đầu tư dự án này.

Chi tiết của dự án như sau:

Tổng vốn đầu tư

Tổng vốn đầu tư của dự án là USD 6.397.000 trong đó vốn cố định là USD 2.720.000, vốn lưu động là USD 3.677.000, chi tiết như sau:

Bảng 19 : Nhu cầu vốn của dự án đầu tư nhà máy sản xuất dây 
và cáp điện lực với công suất 2.500 tấn đồng/năm

Đơn vị: USD

	Vốn đầu tư
	2007
	2008
	Giai đoạn từ 2008 trở về sau

	Vốn cố định
	2.720.000
	-
	-

	Vốn lưu động
	1.472.000
	2.611.000
	3.677.000

	Tổng
	4.192.000
	2.611.000
	3.677.000


Nguồn: Báo cáo Khả thi dự án đầu tư nhà máy sản xuất dây và cáp điện lực

 Dự kiến vốn cố định sẽ được tài trợ bởi vốn chủ sở hữu và vốn lưu động sẽ từ nguồn vay ngân hàng.

Thiết bị: Dự kiến đầu tư thiết bị mới 100% của Trung Quốc theo tiêu chuẩn Châu Âu với vốn đầu tư ban đầu thấp, thời gian đầu tư nhanh do tiết kiệm thời gian vận chuyển.
Nguyên liệu chính: dây đồng 8mm, 2,6mm, 0,18-0,65 mm chủ yếu từ các nhà sản xuất trong nước như Sacom, CFT, Taya…

Hiệu quả của dự án

Bảng 20: Hiệu quả tài chính của dự án đầu tư nhà máy sản xuất dây và cáp điện lực

	Chỉ tiêu
	Năm

	
	2007
	2008
	2009
	Giai đoạn từ 2008 trở về sau

	% công suất
	20%
	70%
	100%
	100%

	Tổng sản lượng bán (tấn đồng)
	500
	1.750
	2.500
	2.500

	Doanh thu (1000 USD)
	5.868,8
	20.067,6
	28.262,7
	28.262,7

	Chi phí sản xuất kinh doanh
	5.657,2
	19.344,1
	27.243,7
	27.243,7

	Lợi nhuận trước thuế
	211,6
	723,5
	1.018,9
	1.018,9

	Thuế thu nhập doanh nghiệp
	-
	-
	-
	254,7

	Lợi nhuận sau thuế
	211,6
	723,5
	1.018,9
	764,2

	Lợi nhuận sau thuế/doanh thu
	3,6%
	3,6%
	3,6%
	2,7%

	ROA
	5%
	13,5%
	19,1%
	11,9%

	ROE
	7,7%
	26,6%
	37,5%
	28,1%


Nguồn: Báo cáo Khả thi dự án đầu tư nhà máy sản xuất dây và cáp điện lực

IRR của dự án là 27,8%, NPV của dự án (tỷ suất chiết khấu 16%, 5 năm) là 1.661.600 USD. Thời gian hoàn vốn dự kiến của dự án với tỷ suất chiết khấu 16% là 2 năm 4 tháng

Tiến độ hiện tại: 

Công ty Cổ phần Viễn thông Thăng Long đã ký Biên bản ghi nhớ về việc thuê lại quyền sử dụng đất gắn với kết cấu hạ tầng với Công ty Quản lý khai thác khu Công nghiệp Phố Nối A cho diện tích 30.000 m2 tại đường B1, Khu B, Khu Công nghiệp Phố Nối A, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên để xây dựng Nhà máy sản xuất cáp điện lực. Thời gian thuê tới này 15/01/2054 với giá thuê 23USD/m2 đất và phí bảo dưỡng cơ sở hạ tầng 0,25$/m2/năm.

Dự kiến trong tháng 11/2006, Công ty sẽ tiến hành đấu thầu xây dựng, tổ chức chào hàng cạnh tranh để chọn đối tác ký hợp đồng mua sắm thiết bị. Tháng 12/2006 đến tháng 7/2007 sẽ khởi công xây dựng nhà xưởng, tiếp nhận dây chuyền, lắp đặt và chạy thử. Tới tháng 07/2007 nhà máy sẽ chính thức đi vào hoạt động.
9.3 Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức 2006-2009
Bảng 21: Kế hoạch lợi nhuận -cổ tức 2006-2009
	Chỉ tiêu
	Năm 2006
	Năm 2007
	Năm 2008
	Năm 2009

	
	Giá trị
	% tăng giảm so với 2005
	Giá trị


	% tăng giảm so với 2006
	Giá trị
	% tăng giảm so với 2007
	Giá trị
	% tăng giảm so với 2008

	Vốn điều lệ (triệu đồng)
	100.000
	400
	100.000
	0
	200.000
	200
	200.000
	200

	Giá trị tổng sản lượng (km đôi dây)
	381.395
	94,7
	570.000
	49,4
	850.000
	49,1
	957.000
	12,6

	Doanh thu (triệu đồng)
	278.810
	178
	450.000
	61,4
	730.000
	62,2
	876.000
	20

	Lợi nhuận trước thuế (triệu đồng)
	23.426
	180
	45.000
	92
	78.000
	73,3
	87.000
	11,5

	Thuế thu nhập DN (triệu đồng)
	-
	-
	6.300
	-
	10.920
	73,3
	12.000
	9,9

	Lợi nhuận sau thuế (triệu đồng)
	23.426
	180
	38.700
	65,2
	67.080
	73,3
	75.000
	11,8

	Tỷ lệ LNST/Doanh thu (%)
	8,4
	1,08
	8,6
	2,4
	9,19
	6,86
	8,56
	-6,8

	Tỷ lệ LNST/Vốn CSH (%)
	23,43
	-3,7
	38,7
	65,17
	33,5
	-13,4
	37,5
	12

	Tỷ lệ cổ tức (%)
	16
	6,6
	16
	0
	16
	0
	16
	0


Ghi chú : Kế hoạch trên chưa tính đến sản lượng cáp điện của dự án tại Khu công nghiệp Phố Nối A
10. Căn cứ để đạt được kế hoạch lợi nhuận và cổ tức
Kế hoạch lợi nhuận được dự báo trên kế hoạch doanh thu sản xuất cáp. Kế hoạch này được dự kiến dựa trên kết quả kinh doanh trong  năm 2005, 9 tháng đầu năm 2006 và kế hoạch đầu tư đang thực hiện của Công ty. 
Kế hoạch sản lượng năm 2006 là 381.395 km đôi dây sản phẩm cáp các loại. Quí IV năm 2006 Công ty sẽ đầu tư một dây chuyền ghép nhóm, bọc vỏ, dự kiến đưa vào sử dụng tháng 12/2006 và nâng cao được năng lực sản xuất năm 2007 là 570.000 Km đôi dây ( cao gấp 1,5 lần so với 2006 ). Dự kiến Quí I năm 2008 Công ty sẽ tiếp tục nâng vốn điều lệ lên 200 tỷ để mở rộng sản xuất và đầu tư một dây chuyển sản xuất cáp viễn thông dung lượng 1.000 đôi, trị giá 1,5 triệu USD. Dự kiến dây chuyền sản xuất này sẽ bắt đầu hoạt động vào giữa quí II năm 2008 và nâng cao năng lực sản xuất của năm 2008 là 850.000 Km và năm 2009 tăng lên 957.000 Km đôi dây.
Bên cạnh đó, tốc độ tăng trưởng trong tương lai của Công ty  được xây dựng dựa trên tốc độ tăng trưởng trong quá khứ của Công ty và tốc độ tăng trưởng của các doanh nghiệp trong ngành sản xuất cáp viễn thông (khoảng 150%/năm).
Lợi nhuận trước thuế được tính toán dựa trên doanh thu sau khi trừ đi các chi phí, trích lập các quỹ sẽ được trả cổ tức cho cổ đông với tỷ lệ khoảng 16%/năm.

11. Đánh giá của tổ chức tư vấn về kế hoạch lợi nhuận, cổ tức
Dưới góc độ của tổ chức tư vấn, Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn đã thu thập các thông tin, tiến hành các nghiên cứu phân tích và đánh giá cần thiết về hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Viễn thông Thăng Long cũng như xem xét lĩnh vực kinh doanh mà Công ty đang hoạt động. Đồng thời dựa trên kết quả kinh doanh trong các năm vừa qua, chiến lược đầu tư của Công ty trong tương lai và mức tăng trưởng của ngành sản xuất cáp viễn thông, SSI nhận thấy kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty có tính khả thi và Công ty có thể đảm bảo được tỷ lệ chi trả cổ tức hàng năm như kế hoạch nếu không có những biến động ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động của doanh nghiệp.  Những nhận xét trên chỉ mang tính tham khảo mà không hàm ý đảm bảo giá trị của chứng khoán.

12. Thông tin về những cam kết nhưng chưa thực hiện của tổ chức xin đăng ký

Không có

13. Các thông tin, các tranh chấp kiện tục liên quan tới công ty mà có thể ảnh hưởng đến giá cả chứng khoán đăng ký

Không có

IV. CHỨNG KHOÁN ĐĂNG KÝ
1. Loại chứng khoán: phổ thông
2. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu. 

3. Tổng số chứng khoán: 9.980.000 cổ phiếu 
Tổng lượng cổ phiếu được phép phát hành của Công ty là 10.000.000 cổ phiếu trong đó có 20.000 cổ phiếu thuộc Quỹ cổ phiếu vàng không được phép chuyển nhượng, do đó tổng số cổ phiếu đăng ký giao dịch là 9.980.000 cổ phiếu)
4.  Phương pháp tính giá

· Nếu sử dụng giá trị sổ sách (book value) của Công ty vào thời điểm 31/12/2005 làm cơ sở dự kiến giá đăng ký giao dịch. Giá sổ sách cổ phiếu được tính như sau:

Vốn chủ sở hữu                        34.288.885.711
Giá sổ sách của cổ phiếu = ----------------------- -------------= -------------------- = 




      Tổng số cổ phần lưu hành            259.765



= 131.999 đồng  (mệnh giá 100.000 đồng/cổ phiếu)  
 Giá sổ sách cổ phiếu làm tròn: 132.000 đồng/cổ phiếu (mệnh giá 100.000 đồng/cổ phiếu)  
· Nếu sử dụng giá trị sổ sách (book value) của Công ty vào thời điểm 30/10/2006 làm cơ sở dự kiến giá đăng ký giao dịch. Giá sổ sách cổ phiếu được dự tính như sau:

Vốn chủ sở hữu                        206.742.860.479
Giá sổ sách của cổ phiếu = ----------------------- -------------= -------------------- = 




      Tổng số cổ phần lưu hành            10.000.000



= 20.674 đồng  (mệnh giá 10.000 đồng/ cổ phiếu)
  Giá sổ sách cổ phiếu làm tròn: 20.600 đồng/cổ phiếu (mệnh giá 10.000 đồng/ cổ phiếu)
5.   Giới hạn về tỷ lệ nắm giữ đối với người nước ngoài

· Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty không quy định cụ thể giới hạn về tỷ lệ nắm giữ đối với người nước ngoài. 

· Khi cổ phiếu của Công ty được đăng ký giao dịch trên TTGDCK thì các cổ đông nước ngoài có thể tham gia mua bán cổ phiếu theo các quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành. 

· Tỷ lệ nắm giữ của các cổ đông nước ngoài tại Công ty hiện nay là 30%.

6.   Các loại thuế liên quan

· Nghị định 51/1999/NĐ-CP quy định Công ty thành lập mới được miễn 3 năm tiền thuê đất kể từ khi thành lập.

· Nghị định 164/2003/NĐ-CP quy định Công ty thành lập mới được miễn 100% thuế TNDN trong 2 năm đầu kể từ khi thành lập và giảm 50% trong 3 năm tiếp theo. Ngày 02/01/2005, Công ty đã có đơn đăng ký miễn giảm thuế với Chi cục thuế huyện Hoài Đức, tỉnh Hà Tây với mức miễn giảm thuế như sau:
· Miễn thuế từ ngày 01/01/2005 tới 31/12/2006

· Giảm thuế 50% từ ngày 01/01/2007 tới 31/12/2009

Theo quy định của công văn số 5248/TC-CST của Bộ tài chính ngày 29/04/2005 về việc ưu đãi thuế TNDN cho tổ chức đăng ký giao dịch tại TTGDCK Hà Nội, đối với tổ chức đăng ký giao dịch chứng khoán lần đầu tại TTGDCK Hà Nội, ngoài việc được hưởng các ưu đãi về thuế phù hợp với quy định của Luật thuế TNDN hiện hành, còn được giảm 50% số thuế TNDN phải nộp trong 02 năm tiếp theo kể từ khi giao dịch lần đầu tại TTGDCK Hà Nội. Vì Công ty đang được hưởng ưu đãi thuế cho tới năm 2009, do đó Công ty sẽ áp dụng ưu đãi này vào những năm 2010 và 2011.
· Thuế suất thuế TNDN là 28%

V.  CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN TỚI VIỆC ĐĂNG KÝ
1. Tổ chức kiểm toán

· Công ty Kiểm toán và Tư vấn (A&C) – Chi nhánh Hà Nội
Địa chỉ: 877 Hồng Hà, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Điện thoại: (84.4) 9324133
Fax: (84.4) 9324113
E-mail: a&c@hcm.vnn.vn
2. Tổ chức tư vấn

· Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn (SSI)
Trụ sở chính

Địa chỉ: 180 – 182 Nguyễn Công Trứ, Quận 1, Tp Hồ Chí Minh

Điện thoại: (84.8) 8218567
Fax: (84.8) 8213867

E-mail: ssi@ssi.com.vn
Website: www.ssi.com.vn 

Chi nhánh tại Hà Nội

Địa chỉ: 25 Trần Bình Trọng, Quận Hoàn Kiếm, Tp. Hà Nội.

Điện thoại: (84.4) 9426718
Fax: (84.4) 9426719

Email: ssi_hn@ssi.com.vn 
VI.  CÁC NHÂN TỐ RỦI RO ẢNH HƯỞNG ĐẾN GIÁ CẢ CHỨNG KHOÁN ĐĂNG KÝ
1. Rủi ro về kinh tế

Là một thành phần của nền kinh tế, ngành công nghiệp sản xuất cáp viễn thông chịu ảnh hưởng bởi tình hình nền kinh tế đất nước. Kinh tế phát triển, lạm phát và thất nghiệp được kiểm soát, thu nhập của người dân tăng thì mức tiêu thụ cáp viễn thông cũng sẽ tăng theo và ngược lại.
2. Rủi ro về luật pháp

Nguyên vật liệu của Công ty chủ yếu được nhập khẩu từ Trung Quốc, Hàn Quốc, Mỹ, Malaysia.....Do đó, những thay đổi trong các quy định liên quan đến nhập khẩu sẽ tác động trực tiếp đến giá nguyên liệu đầu vào của Công ty.

Hệ thống pháp luật của nước ta hiện nay chưa thật sự hoàn chỉnh và khả năng thực thi chưa cao, đặc biệt là trong lĩnh vực còn mới mẻ như chứng khoán và thị trường chứng khoán. Trong lĩnh vực này, Luật và các văn bản dưới luật còn đang trong quá trình hoàn thiện (Ví dụ: những quy định về giao dịch, về kiểm tra giám sát, về công bố thông tin v.v...). Do đó việc sửa đổi, điều chỉnh các quy định của các cơ quan quản lý Nhà nước là tất yếu và sẽ có tác động đến giá cả các loại cổ phiếu đang được giao dịch trên thị trường.

3. Rủi ro kinh doanh

Trong hoạt động sản xuất sản phẩm và hoạt động thương mại của Công ty, đầu vào chủ yếu bao gồm các nguyên liệu nhập khẩu từ nước ngoài (chiếm khoảng 80% tổng giá vốn). Giá mua của các vật tư này phụ thuộc vào biến động giá nguyên liệu của thị trường thế giới, trong khi giá bán trong nước không thể tăng theo tỷ lệ tương ứng, do đó cũng ảnh hưởng đến lợi nhuận của Công ty.

Đối với các sản phẩm chiến lược của Công ty là cáp viễn thông, Công ty có thể sản xuất ở mức công suất như mong muốn. Tuy nhiên, đối với các sản phẩm mới Công ty đang có kế hoạch đầu tư như cáp điện, ống nhựa....thì mức độ chấp nhận và tiêu thụ của thị trường không thể tính toán chính xác được. Vì vậy, Công ty đối diện với rủi ro sản phẩm mới không thể tiêu thụ như kế hoạch đặt ra, thời gian thu hồi vốn đầu tư có thể kéo dài hơn dự kiến. Bên cạnh đó, các dự án đầu tư sản xuất các sản phẩm mới nói trên đang được triển khai có thể sẽ phát sinh một số chi phí ngoài dự kiến dẫn đến chi phí đầu tư tăng.

Một số rủi ro khác của Công ty có thế có là trục trặc kỹ thuật khi sản xuất. Tuy nhiên, rủi ro này không lớn do các dây chuyền thiết bị sản xuất của Công ty đều có công nghệ sản xuất tiên tiến.
4. Rủi ro về tỷ giá

Do đầu vào sản xuất của Công ty chủ yếu là nguyên liệu nhập khẩu trong khi giá bán sản phẩm bằng đồng Việt Nam nên sự biến động về tỷ giá sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả kinh doanh của Công ty.
5. Các rủi ro khác

Một số rủi ro khác mang tính bất khả kháng tuy ít có khả năng xảy ra nhưng nếu có thì sẽ tác động lớn đến tình hình kinh doanh của Công ty, đó là những rủi ro về hỏa hoạn, hạn hán, bão lụt, chiến tranh hay dịch bệnh hiểm nghèo v.v...

VII.  PHỤ LỤC

1. Phụ lục I: Bản sao hợp lệ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
2. Phụ lục II: Nghị quyết của ĐHĐCĐ về đăng ký giao dịch cổ phiếu trên TTGDCKHN.
3. Phụ lục III: Báo cáo kiểm toán năm 2005, báo cáo quyết toán Quý III/2006, báo cáo kiểm toán vốn thời điểm 30/10/2006.
4. Phụ lục IV: Điều lệ Công ty cổ phần.
Hà Nội, ngày ...... tháng ...... năm 2006
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